Họ và tên: ………………………………… Lớp: 3 …

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II – MÔN TOÁN
ĐỀ 5
I/ TRẮC NGHIỆM : 
Khoanh vào trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu :
Câu 1. Hình tròn bên có đường kính và bán kính là :  

a) đường kính KC và bán kính IK                             A

b) đường kính AB và bán kính OA                  C                         

c) đường kính AB và bán kính IC                                 I

d) đường kính KC và bán kính OB                        O              K

                                                                                                         B
Câu 2. Số nhỏ nhất có 5 chữ số là:
A. 11011                 B. 10001                   C. 10000                   D. 11111

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 

12000 x 3 < 40000  

     b/   1/6 giờ  = 10 phút 

Câu 4. Hình vuông có cạnh 10 cm thì diện tích là:
A. 20 cm2
 
B. 40 cm2  
         C. 100 cm2

D. 16 cm2
Câu 5.  Trong số 98 670 giá trị của chữ số 8 là:

         

A. 8                       B. 80                  C. 800               D. 8 000 
Câu 6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

6m 9cm =......... cm;                             7km 32m =...............m
Câu 7. Con hái được 5 quả bưởi. Mẹ hái được 50 quả bưởi. Hỏi số bưởi của con bằng một phần mấy số bưởi của mẹ?

      A. 1/ 5                     B. 1/50                  C. 1/10               D. 1/55
PHẦN II: TỰ LUẬN
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Câu 8. a) Đặt tính rồi tính:
b) Tính nhanh biểu thức sau:

   137 x 3 + 3 x 863                                                                     45 x 9 + 45

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9. §éi A ngµy h«m tr­íc trång ®­îc 4576 c©y hoa. Ngµy h«m sau ®éi A trång thªm ®­îc sè c©y b»ng 
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sè c©y trång ngµy h«m tr­íc. Hái c¶ hai ngµy ®éi A trång ®­îc bao nhiªu c©y hoa?

Câu 10. Cho hình vuông có chu vi bằng 40 cm. Tính diện tích hình vuông đó?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
















